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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 02/08/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CEO 0 0 100 1.880.000 100 1.880.000
2 GKM 0 0 331.200 12.329.060.000 331.200 12.329.060.000
3 HLD 500 16.050.000 500 16.200.000 1.000 32.250.000
4 IDC 0 0 15.000 728.100.000 15.000 728.100.000
5 IPA 0 0 22.500 376.450.000 22.500 376.450.000
6 L18 1.000 39.300.000 0 0 1.000 39.300.000
7 PLC 2.700 105.100.000 0 0 2.700 105.100.000
8 PVS 30.000 1.008.000.000 0 0 30.000 1.008.000.000
9 SHS 0 0 100 1.500.000 100 1.500.000

10 TAR 0 0 100 2.170.000 100 2.170.000
Tổng 34.200 1.168.450.000 369.500 13.455.360.000 403.700 14.623.810.000


